
Phòng thi số:

STT
Số báo 
danh

Ngày sinh Học sinh trường
Giới 
tính

Ghi chú

1 622049 TRIỆU NGUYỄN GIA BẢO 13/06/2013 TH Hồ Hảo Hớn Nam
2 622050 LÊ KHÁNH NGỌC 18/11/2013 TH An Tây Nữ
3 622051 NGUYỄN HÀ ĐỨC MẠNH 06/12/2013 TH An Tây Nam
4 622052 NGUYỄN MINH HƯNG 05/09/2013 TH Hồ Hảo Hớn Nam
5 622053 LÊ THANH QUÂN 27/07/2013 TH Hồ Hảo Hớn Nam
6 622054 PHAN TẤN THỊNH 26/05/2013 TH Hồ Hảo Hớn Nam
7 622055 HUỲNH THÀNH LỘC 08/10/2013 TH Hồ Hảo Hớn Nam
8 622056 NGUYỄN PHÁT MINH KHÔI 06/04/2013 TH Hồ Hảo Hớn Nam
9 622057 ĐẶNG NGUYỄN GIA HÂN 02/10/2013 TH Hồ Hảo Hớn Nữ

10 622058 NGUYỄN HOÀNG KIM 19/12/2013 TH Hồ Hảo Hớn Nữ
11 622059 NGUYỄN HOÀNG ANH 17/04/2013 TH An Tây Nam
12 622060 ĐẶNG ANH PHÚC 21/04/2013 TH Hồ Hảo Hớn Nam
13 622061 NGUYỄN KHÁNH HƯNG 24/02/2013 TH Hồ Hảo Hớn Nam
14 622062 TRẦN NGỌC LINH CHI 09/02/2013 TH Hồ Hảo Hớn Nữ
15 622063 NGUYỄN HỒNG THANH NHÃ 30/07/2013 TH Hồ Hảo Hớn Nữ

Danh sách này gồm 15 thí sinh./.

Văn Quang Sĩ

Khóa thi ngày: 01 tháng 6 năm 2024

Họ và tên thí sinh

Ngày 27 tháng 05 năm 2024
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký tên và đóng dấu)

SỞ GDĐT TỈNH BÌNH DƯƠNG DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI
HĐ COI THI: 622- THCS PHÚ AN

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TATC 3
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